	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

Số:      /2025/HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Huế, ngày     tháng      năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn thành phố Huế
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ ……..
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Xét Tờ trình số ……TTr-UBND ngày … tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn thành phố Huế; Báo cáo số ……./BC-HĐND ngày …. tháng …. năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn thành phố Huế; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn thành phố Huế.

1. Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại thành phố Huế (bao gồm cả các tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình).

2. Điều kiện hỗ trợ: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên có các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

3. Mức hỗ trợ: Theo hóa đơn thực tế nhưng không quá 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn) đồng/tháng/tàu cá.

4. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ hàng năm (01 lần/năm).

5. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027.

6. Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách thành phố.

Điều 2. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ

1. Thủ tục lập dự toán, thẩm định, phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật ngân sách và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Trình tự, thủ tục chi hỗ trợ thực hiện theo quy định sau:

a) Hồ sơ chi hỗ trợ gồm:

Đơn đề nghị hỗ trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu);

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao);

Hóa đơn theo quy định, chứng từ hợp lệ phí thuê bao của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình tàu cá (bản chính).

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) 01 bộ hồ sơ hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng được hỗ trợ đăng ký hộ khẩu thường trú.

Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo Ủy ban nhân dân xã kết quả tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo nêu rõ lý cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm định đủ điều kiện được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc niêm yết công khai danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện được hưởng chính sách tại hội trường Nhà văn hóa thôn và Trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày.
Bước 4: Sau khi kết thúc thời gian niêm yết công khai mà không có ý kiến khác về danh sách chủ tàu cá đủ điều kiện được hưởng chính sách. Trong thời hạn 02 ngày làm việc ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định hỗ trợ, tổ chức thực hiện chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01 tháng 01 năm 2026.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVIII, kỳ họp thứ …..thông qua ngày …. tháng 12 năm 2025./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác Đại biểu-UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố Huế;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể thành phố;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND,UBND thành phố;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XIII;
- HĐND và UBND các xã;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử thành phố Huế;
- Lưu: VT. …..
	CHỦ TỊCH







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình năm ....

	Kính gửi:
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường……….


I. Thông tin chung

1. Tên tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân:.........................................................

2. Người đại diện (đối với tổ chức): ................................................................

3. Số CCCD: …………….; Ngày cấp: ………….; Nơi cấp:..............

(Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức) ................................................

Ngày cấp: ………………………………. Nơi cấp ...............................................

4. Địa chỉ: .............................................................................................................
5. Số đăng ký tàu cá: ............................................................................................
6. Điện thoại: ........................................................................................................
II. Nội dung

Đề nghị hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình với nội dung như sau:

1. Thông tin thiết bị giám sát hành trình: ..................................................................
- Nhà sản xuất/đơn vị cung cấp: ..............................................................................
- Ký hiệu thiết bị: ........................................................................................................
- Mã số kẹp chì: ...........................................................................................................
2. Đơn vị cung cấp dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình: ………………………

3. Phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình

- Phí thuê bao: ……………………..đồng/tháng; số tháng đề nghị hỗ trợ: ………;

- Số tiền đề nghị hỗ trợ: ........................................................................................
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường ………. xem xét./.

	
	……, ngày …. tháng .... năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)


DỰ THẢO








